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STT Nội dung Tổng số 

Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo  

 

 

 

 

 

Ghi 

chú 

Biên chế Hợp đồng 68 Giáo sư 

 

Phó 

Giáo sư 

Tiến 

sĩ 
Thạc sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

 

Trình 

độ 

khác 

A 
Tổng số giảng viên, cán 

bộ quản lý và  nhân viên 
267 233 34 02 06 14 92 107 08 38 

 

I Giảng viên 146 143 03 01 03 08 70 61 03 0  

1 Khoa Nhạc cụ truyền thống 26 26 0 0 0 0 14 12 0 0  

2 Khoa Kèn Gõ 17 17 0 0 01 01 05 10 0 0  

3 Khoa Piano 21 21 0 0 0 03 12 06 0 0  

4 Khoa Accorden-Organ-Guitare 08 07 01 0 0 0 03 05 0 0  

5 Khoa Thanh nhạc 18 17 01 0 0 0 13 05 0 0  

6 Khoa Dây 17 17 0 0 01 02 09 05 0 0  

7 Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy 09 08 01 01 01 01 01 05 0 0  

8 Khoa Kiến thức Âm nhạc 14 14 0 0 0 01 09 04 0 0  

9 Khoa MácLênin-Kiến thức ĐC 07 07 0 0 0 0 02 05 0 0  

10 Khoa Văn hóa 09 09 0 0 0 0 02 04 03 0  

II 
Cán bộ quản lý và nhân 

viên 
121 90 31 01 03 06 22 46 05 38 

 

1 Giám đốc 01 01 0 01 0 0 0 0 0 0  

2 Phó Giám đốc 02 02 0 0 02 0 0 0 0 0  

3 Trưởng khoa 10 10 0 0 0 01 07 02 0 0  

4 Phó khoa 14 14 0 0 01 01 10 02 0 0 
 



5 Trưởng phòng 07 07 0 0 0 03 01 03 0 0  

6 Phó phòng 05 05 0 0 0 0 02 02 0 01  

7 Viện Âm nhạc  28 20 08 0 0 01 02 15 02 08  

8 Nhân viên 54 31 23 0 0 0 0 22 03 29  

B 
Cộng tác viên và Chuyên 

gia trong nước 
65 Mời dạy theo giờ 04 08 01 13 39 0 0 

 

1 Khoa Nhạc cụ truyền thống 12   0 0 0 04 08 0 0  

2 Khoa Kèn Gõ 05   0 0 0 0 05 0 0  

3 Khoa Piano 08   01 0 0 03 04 0 0  

4 Khoa Accorden-Organ-Guitare 04   0 0 0 02 02 0 0  

5 Khoa Thanh nhạc 13   0 01 0 01 11 0 0  

6 Khoa Dây 04   01 02 0 01 0 0 0  

7 Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy 06   02 04 0 0 0 0 0  

8 Khoa Kiến thức Âm nhạc 02   0 01 0 0 01 0 0  

9 Khoa MácLênin-Kiến thức ĐC 06   0 0 01 01 04 0 0  

10 Khoa Văn hóa 05   0 0 0 01 04 0 0  

                                                                                                         


